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STT
	Tên Doanh nghiệp
	Đại diện 
Lãnh đạo đơn vị
	Chức vụ
	Địa chỉ cơ quan
	Điện thoại cơ quan
	Website

	1
	Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Bảo Minh
	Hoàng Mạnh Cường
	Phó Tổng giám đốc
	Lô L1, Đường D1, Khu công nghiệp Bảo Minh, 
KM10, QL10, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định
	02288622666
	https://khucongnghiepbaominh.com

	2
	Công ty TNHH giải pháp Môi trường Kankyo
	Hoàng Thị Trà
	Giám đốc
	Đại Từ, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, 
tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
	02213900089
	kes.vn

	3
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Long
	Lê Quang Thắng
	Tổng
giám đốc
	99 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Hồng Hà, 
Hạ Long, Quảng Ninh
	02033818766
	vietlongqn.com 

	4
	Công ty TNHH MTV Dịch vụ và 
Tư vấn Môi trường Minh Điên
	Lưu Minh Điển
	Giám đốc
	số 69 phố Tô Vĩnh Diện, P. Khương Trung, 
Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
	0989228599
	

	5
	Trung tâm Quan trắc Tài nguyên
 và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
	Nguyễn Văn Linh
	Giám đốc
	đường Đặng Trần Côn, phường Khai Quang, 
TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
	02113861390
	http://tnmtvinhphuc.gov.vn

	6
	Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	PGS.TS. Nguyễn Quang Trung
	Giám đốc
	Tòa nhà ươm tạo công nghệ, số 18 Hoàng Quốc Việt - 
Cầu Giấy - Hà Nội
	
	http://cretech.vast.vn 

	7
	Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
	PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh
	Viện trưởng
	Số 19 đường Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, 
Cầu Giấy, Hà Nội
	02438360169
	www.iebr.ac.vn 

	8
	Công ty TNHH Dịch vụ và Môi trường Trọng Hiếu
	Nguyễn Trọng Tá
	Tổng 
giám đốc
	Khu HC số 04, Phường Liên Bảo, 
Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
	02113606996
	tronghieu.com.vn

	9
	Công ty TNHH Đầu tư và 
Thương mại Khang Nguyên
	Nguyễn Như Vịnh
	Giám đốc
	Số 46 Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy
	02473003689
	knc.vn

	10
	Viện nghiên cứu và Phát triển vùng,
Bộ Khoa học và Công nghệ
	TS. Nguyễn Đắc Bình Minh
	Viện trưởng
	Số 70 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	0243942357
	http://irrd.gov.vn

	11
	Công ty Nhiệt điện Thái Bình
	Tạ Trung Kiên
	Giám đốc
	Thôn Chỉ thiện, Xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
	02272491999
	https://thaibinhtpc.vn 

	12
	Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh
	Trần Thanh Tùng	
	Giám đốc
	Tổ 8, Khu 3, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
	02033833302
	www.quantracquangninh.gov.vn

	13
	Trung tâm Nghiên cứu Bò và  Đồng cỏ Ba Vì
	TS. Tăng Xuân Lưu
	Giám đốc
	xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội
	02433881965
	http://trungtambocobavi.com
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